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NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển
 nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,
 gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; 
Căn cứ Nghị quyết số 90/2014/NQ-H ĐND ngày 26/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.
         Xét Tờ trình số 1910 /TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 (có Quy định cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê Khóa XIX, Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;                                                                                                    - Sở Nông nghiệp và PTNT;           
- Sở Tài chính;                                 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các Ban HĐND huyên;

- Đại biểu HĐND huyện;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện;
- Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan;
- Văn phòng Huyện ủy;

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- TT HĐND,UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điển tử huyện;
- Lưu: VT/HĐND&UBND.
	CHỦ TỊCH

 Nguyễn Xuân Vinh                
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QUY ĐỊNH
Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57 /2014/NQ-HĐND 
ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê)


Phần I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ
1. Phạm vi điều chỉnh: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020.
2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân, trang trại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn huyện. 

          3. Giải thích từ ngữ:

Trong Quy định này một số thuật ngữ được hiểu như sau:
- “VietGAP” là quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- “VietGAHP” là quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chăn nuôi lợn, gà, bò sữa an toàn tại Việt Nam.
- "Công nghệ mới" là những công nghệ tiên tiến được công nhận cấp quốc gia, lần đầu áp dụng trên điạ bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- “Giống  mới” tại Quy định này được hiểu là giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản được cơ quan có thẩm quyền công nhận giống lần đầu du nhập vào địa bàn huyện.
- "Hạt giống xác nhận" là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
- “Vùng, khu sản xuất tập trung” là vùng, khu đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, chăn nuôi trang trại đảm bảo các tiêu chí, cách xa khu dân cư tối thiểu 500m (đối với chăn nuôi lợn) và có diện tích trên 5 ha/vùng, 2 ha/khu; có quy mô đầu tư tối thiểu 5 tỷ đồng/vùng, 2 tỷ đồng/khu (khu: Phải có tối thiểu 01 cơ sở sản xuất; vùng: Phải có tối thiểu 03 cơ sở sản xuất).
  - Rau sạch (rau an toàn) là những sản phẩm rau tươi (rau ăn lá, thân, củ, hoa, quả, hạt nấm thực phẩm...) được sản xuất thu hoạch, sơ chế, bao gói, bảo quản theo quy trình kỹ thuật bảo đảm tồn dư dưới mức giới hạn tối  đa cho phép về vi sinh vật có hại được phép tồn tại trên rau, hoá chất độc hại (kim loại nặng, niterat, thuốc bảo vệ thực vật, các chất điều hoà sinh trưởng) mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
- Mô hình vườn mẫu: Vườn hộ có diện tích tối thiểu 1000 m2/vườn (không tính diện tích làm nhà và các công trình phụ trợ); cây trồng chính (bưởi Phúc Trạch, cam, quýt các loại) được trồng chiếm 80% diện tích; giống cây đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn; cây sinh trưởng, phát triển tốt, trồng đảm bảo mật độ, khoảng cách; chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật; vườn phải được quy hoạch, chỉnh trang; hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo; phải được rào dậu đảm bảo an toàn, thẩm mỹ; chuồng trại, công trình vệ sinh tránh hướng gió, che khuất, mỹ quan,...
- “Phối giống bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo”, là phương pháp phối giống bằng cách sử dụng tinh của bò đực giống (thuộc danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam) thông qua việc sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ, như: Súng bắn tinh, dẫn tinh quản… để phối tinh cho bò cái, không trực tiếp đưa bò đực phối với bò cái.
- “Bò cái lai 50% máu Zêbu” là bò cái lai (nội - ngoại), được sinh ra từ mẹ  là giống bò vàng Việt Nam và bố là giống bò nhóm Zêbu (100% máu Zêbu).
- Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu là khu dân cư đạt Tiêu chí theo Quyết định số 38/2014/Q Đ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
- Hiệp hội, hội, là Tổ chức được thành lập theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

- Ngoài chính sách hỗ trợ tại Quy định này, các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh còn hiệu lực. Trường hợp các văn bản khác của huyện có cùng nội dung hỗ trợ, thì đối tượng áp dụng chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất của một trong các chính sách hiện hành. 
- Chính sách chỉ được hỗ trợ một lần (trừ một số nội dung hỗ trợ được quy định tại các điều, khoản cụ thể) khi đối tượng chưa có nguồn chính sách, chương trình, dự án khác của huyện đã hỗ trợ và khi hoàn thành, đưa vào hoạt động; phải duy trì hoạt động mô hình tối thiếu từ một năm trở lên (kể từ ngày được hỗ trợ), nếu không duy trì hoạt động không đảm bảo quy định thì phải hoàn trả nguồn kinh phí đã được hỗ trợ. 
- Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Lồng ghép các nguồn vốn như nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, tăng thu ngân sách hàng năm, các chương trình, dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo cho việc thực hiện chính sách khuyến khích nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Phân chia các cấp ngân sách đảm bảo như sau:
- Ngân sách huyện 95%

- Ngân sách xã, thị trấn: 5% 
2. Kinh phí quản lý, chỉ đạo, kiểm tra nghiệm thu: Thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó tự đảm bảo; mức chi do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phù hợp với tính chất từng đợt kiểm tra cụ thể.
Phần II. 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Chương 1.  NHỮNG CHÍNH SÁCH CHUNG
Điều 4. Về quy hoạch
Ngân sách hỗ trợ 30% kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt về khảo sát, lập quy hoạch chi tiết các vùng, khu: Trang trại, chăn nuôi tập trung, trồng cây ăn quả, trồng chè công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản; tối đa không quá 30 triệu đồng/khu; 70 triệu đồng/vùng.

Điều 5. Về đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào
Các cơ sở: chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp; làng nghề theo quy hoạch được duyệt có doanh thu tối thiểu 5 tỷ đồng/năm (theo dự án hoặc phương án được duyệt); trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp có doanh thu tối thiểu 2 tỷ đồng/năm; vùng sản xuất rau, củ quả diện tích tối thiểu 3 ha; vùng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch; nếu người sản xuất tự bỏ vốn xây dựng theo thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ như sau: 

a) Đường giao thông: 20% của tổng chi phí, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở; 

b) Đường điện: 40% của tổng chi phí, nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở;
        c) Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt: 20% của tổng chi phí,  nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/cơ sở;

d) Hệ thống công trình xử lý môi trường đảm bảo tiêu chuẩn: 20%, cuả tổng chi phí, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/cơ sở.
Điều 6. Về củng cố và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất
1. Hỗ trợ thành lập mới.
- Hợp tác xã (HTX) thành lập mới (sau 01 năm thành lập và có định hướng hoạt động có hiệu quả theo nội dung giấy phép kinh doanh được cấp có thẩm quyền cấp và phương án sản xuất kinh doanh do hội nghị xã viên biểu quyết, được UBND cấp xã và phòng chuyên môn cấp huyện xác nhận), được hỗ trợ 10 triệu đồng/HTX.     
- Tổ hợp tác thành lập mới (có từ 10 cá nhân trở lên tham gia, có liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp), được hỗ trợ 01 lần với mức 5 triệu đồng/THT.
- Hiệp hội (của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp) thành lập mới, được hỗ trợ 01 lần với mức 20 triệu đồng/hiệp hội.    
2. Hỗ trợ 100% học phí tập huấn nâng cao trình độ cho các chức danh Ban quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng, cán bộ làm công tác Chuyên môn nghiệp vụ đương nhiệm do huyện tổ chức. 
Điều 7. Hỗ trợ xây dựng mô hình vườn mẫu, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
1. Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu: Vườn mẫu hộ gia đình đạt tiêu chí (hộ gia đình xây dựng phương án gửi phòng chuyên môn huyện cho ý kiến và được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt), được hỗ trợ 10 triệu đồng/vườn; số vườn được hỗ trợ/xã/năm: Tối đa 10 vườn (đối với xã đăng ký xây dựng nông thôn mới về đích năm 2015), 5 vườn (đối với các xã còn lại). 

2. Kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/khu (đối với xã đăng ký xây dựng nông thôn mới về đích năm 2015), 50 triệu đồng/khu (đối với các xã còn lại). 

        Điều 8.  Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu tập huấn kỹ thuật, về: Trồng cam các loại, trồng nấm, rau, củ quả, thụ tinh nhân tạo bò lợn; UBND xã đề xuất, tổ chức lớp, Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện lập kế hoạch gửi phòng Nông nghiệp&PTNT thẩm định, phòng Tài chính- KH tham mưu UBND huyện bổ trí kinh phí; Trung tâm triển khai thực hiện. 

Chương 2.  NHỮNG CHÍNH SÁCH CHUYÊN NGÀNH
Mục 1. TRỒNG TRỌT
             Điều 9. Trồng mới bưởi Phúc Trạch, cam các loại và trồng nấm
1. Bưởi Phúc Trạch, cam các loại:

- Hỗ trợ 20% kinh phí xây dựng nhà lưới quy chuẩn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây bưởi Phúc Trạch, cam các loại, lấy mắt ghép từ các vườn cây đạt tiêu chuẩn theo quy định và được phòng Nông nghiệp&PTNT huyện xác nhận, tối đa 100 triệu đồng/nhà lưới/cơ sở. 
- Các hộ trồng mới vườn cây đạt tiêu chuẩn: Bưởi Phúc Trạch trong vùng chỉ dẫn địa lý có diện tích trồng mới từ 0,1 ha/vườn trở lên được hỗ trợ 30.000 đồng/cây; cam các loại có diện tích trồng mới từ 0,5 ha/vườn trở lên được hỗ trợ 10.000 đồng/cây; mức tối đa không quá 2 ha/vườn.
2. Trồng nấm: Tổ chức, cá nhân đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất nấm, thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật được hỗ trợ một lần, gồm:
- Kinh phí mua giống nấm: Quy mô 2500 bịch đến dưới 5000 bịch nấm/lứa hoặc 100 m2 đến dưới 200 m2 lán trại; hỗ trợ 100% tiền giống tương ứng 20% tiền bịch nấm (đối với giống nấm đã đóng bịch) hoặc 30 kg giống/100 m2 (đối với nấm giống không đóng bịch).
- Kinh phí làm lán trại:   

Quy mô 100 m2 đến dưới 200 m2 lán trại tập trung, được hỗ trợ: 50.000 đồng/m2 diện tích lán trại cổ định, mức tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ. Quy mô lán trại tập trung từ 200 m2 trở lên, được hỗ trợ: 70.000 đồng/m2 diện tích lán trại cố định, mức tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ.
Quy mô 1000 m2 lán trại trở lên và sản xuất tối thiểu 20 tấn nấm tươi các loại/năm, được hỗ trợ một lần với mức 30 triệu đồng cho một đơn vị sản xuất.

Điều 10. Sản xuất rau, củ , quả     
Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất rau, củ quả tập trung ứng dụng công nghệ cao có quy mô diện tích tối thiểu 01ha/vùng, phù hợp với quy hoạch của xã, có phương án sản xuất được UBND xã phê duyệt, được hỗ trợ: 
- Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, thuốc Bảo vệ thực vật trên diện tích trồng thuần cho vụ sản xuất đầu tiên; 50% kinh phí mua giống, 100% kinh phí mua thuốc BVTV vụ thứ 2, theo định mức quy trình kỹ thuật do phòng Nông nghiệp&PTNT ban hành (thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng trên rau, củ, quả).
- Hỗ trợ xây dựng lần đầu nhà lưới, hệ thống tưới, tiêu (bao gồm: đào giêng, mua máy bơm, xây dựng hệ thống bơm tưới tự động, đào hồ chứa nước,..; có thiết kế dự toán được phòng chuyên môn huyện thẩm định), sau khi đi vào sản xuất được hỗ trợ 50% kinh phí, mức tối đa không quá 50 triệu đồng/ha.
Điều 11. Sản xuất chè công nghiệp 
Tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân sản xuất chè công nghiệp, có liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, quy mô tối thiểu: Từ 0,5 ha trở lên (đối với cá nhân, hộ gia đình), 02 ha trở lên (đối với tổ hợp tác), 05 ha trở lên (đối với HTX),  nằm trong vùng quy hoạch sản xuất chè công nghiệp được hỗ trợ: kinh phí mua giống, đối với các giống chè dâm cành năng suất, chất lượng cao (PH1, LDP1, LDP2,...) mức 500 đồng/bầu (tương đương 18000 bầu giống/ha) và 20.000.000 đồng/ha chi phí khai hoang trồng mới. 

Điều 12. Ngô, lạc, đậu xanh
Tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô, lạc, đậu xanh với Tổ chức (doanh nghiệp), hộ kinh doanh, với quy mô tối thiểu 30 ha/vụ/sản phẩm/xã, thị trấn, được hỗ trợ 30% kinh phí mua giống xây dựng vùng nguyên liệu (định mức giống gieo/ha theo quy trình sản xuất của từng loại sản phẩm).
Điều 13. Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả
Các tổ chức, cá nhân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn, với quy mô vùng từ 01 ha liền kề trở lên (riêng nuôi tôm thâm canh quy mô tối thiểu 1000m2) được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi, được hỗ trợ một lần cho vụ sản xuất đầu tiên:

a) Chuyển đổi sang cây trồng khác: Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống và 30% kinh phí mua phân bón.

b) Chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha (nuôi tôm thâm canh 10 triệu đồng/1000m2), tối đa 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.
Điều 14. Cơ giới hoá nông nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
Hỗ trợ kinh phí mua máy làm đất cho các hợp tác xã, tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp, với số lượng: 10 máy đối với xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới năm 2015 và 05 máy/xã/năm đối với các xã còn lại; mức hỗ trợ 50% kinh phí mua máy, tối đa 15 triệu đồng/máy.
Mục 2. CHĂN NUÔI- NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Điều 15. Hỗ trợ chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm, nuôi hươu, nuôi bò, thụ tinh nhân tạo bò, nuôi gà
1. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn
a. Cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản cấp bố mẹ (quy mô từ 300 nái trở lên phải nằm trong quy hoạch được tỉnh, huyện phê duyệt), sau khi đi vào hoạt động được nghiệm thu đủ số lượng, cơ sở vật chất hạ tầng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được hỗ trợ: Quy mô từ 100 con đến dưới 300 nái, được hỗ trợ 3 triệu đồng/nái bố mẹ; quy mô 300 nái trở lên, được hỗ trợ 4 triệu đồng/nái bố mẹ.

b. Cơ sở nuôi lợn thương phẩm, sau khi đi vào hoạt động được nghiệm thu đủ số lượng, cơ sở hạ tầng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được hỗ trợ: 
- Hộ chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ, áp dụng mô hình quy chuẩn, được hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, với mức: 250.000 đồng/con với quy mô từ 20 đến 50 con; 150.000 đồng/con với quy mô từ 51 đến 100 con; 130.000 đồng/con với quy mô từ 101 đến dưới 500 con.
- Cơ sở chăn nuôi lợn thịt được hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng quy hoạch chi tiết, xây dựng cơ sở hạ tầng về chuồng trại, hệ thống nước, xử lý chất thải, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường, với mức: Quy mô 500 con đến 1000 con, hỗ trợ 150 triệu đồng; quy mô trên 1000 con, hỗ trợ 250 triệu đồng.
       2. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò:
a. Bò lai Zêbu:

- Hộ mua bò đực lai Zêbu có 75% máu ngoại được cơ quan có tư cách pháp nhân xác nhận, đảm bảo tiêu chuẩn đực giống, được hội đồng nghiệm thu của huyện xác nhận, hỗ trợ 5 triệu đồng/con. 

- Hộ có bê lai chất lượng cao, được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, gồm các giống: 3B, Chaorolais, Brahman,... được hỗ trợ 300.000 đồng/con.
- Tổ chức (HTX, tổ hợp tác), hộ gia đình nuôi bò chất lượng cao theo chương trình trại vệ tinh của Tổng công ty Khoảng sản thương mại Hà Tĩnh có quy mô từ 10 con trở lên, được hỗ trợ 200.000 đồng/con. 

b. Nuôi bò cái sinh sản, bò thịt theo hình thức trang trại, gia trại: 
- Quy mô từ 05 con bò cái trở lên (ít nhất 04 bò cái sinh sản và 01 bê hậu bị) trở lên, đạt tiêu chuẩn bò giống sinh sản được cơ quan chuyên môn xác nhận, phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với tinh bò chuyên thịt chất lượng cao (có xác nhận của Trạm thú y huyện), được hỗ trợ 2 triệu đồng/con, tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở.
- Quy mô từ 20 con bò thịt trở lên (không tính bê dưới 12 tháng tuổi), mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/con, tối đa không quá 100 triệu đồng/cơ sở.
3. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi hươu: 
Tổ chức, cá nhân đầu tư xây mới cơ sở chăn nuôi hươu có con giống, chuồng trại đảm bảo theo quy định, có quy mô tối thiếu 10 con trở lên (không tính hươu dưới 5 tháng tuổi), được hỗ trợ 10 triệu đồng. 
4. Hỗ trợ đối với chăn nuôi gà: 
Hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi (sử dụng giống gà địa phương, không tính gà dưới 7 ngày tuổi) có quy mô: Từ 700 đến 1500 con , được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ; trên 1500 con đến 3000 con, được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ; trên 3000 con, được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.
Điều 16. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

- Cơ sở giết mổ gia súc có quy công suất từ 05 con đến dưới 30 con/ngày đêm, nằm trong vùng quy hoạch được huyện, xã đã chấp nhận và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị,.. đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn huyện được hỗ trợ một lần 30 triệu đồng/cơ sở.                
- Hỗ trợ một lần đối với cơ sở xây dựng mới nhà xưởng, hệ thống xử lý chất thải, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở giết mổ gia súc nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép, với mức: 100 triệu đồng, đối với cơ sở có công suất từ 30 con đến dưới 70 con/ngày đêm; 200 triệu đồng, đối với cơ sở có công suất từ 70 con trở lên/ngày đêm.
Điều 17. Nuôi trồng thủy sản
- Người sản xuất đầu tư xây dựng mới ao, hồ nuôi thâm canh, chuyển đổi đất từ mục đích sử dụng khác kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả cao hơn, với diện tích 0,5ha trở lên, được hỗ trợ 10 triệu đồng/1 ha, tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ,cơ sở.
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản bằng lồng (loại lồng 7 m3/lồng trở lên), quy mô 02 lồng được hỗ trợ 5 triệu đồng/lồng, từ lồng thứ 3 trở lên được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/lồng nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ, cơ sở.”
Phần III. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
1. Ủy ban nhân dân huyện:

a) Ban hành Quyết định để triển khai thực hiện; quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc hỗ trợ; rà soát, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với nội dung Nghị quyết này.

b) Xây dựng dự toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

c) Kiểm tra việc thực hiện chính sách; phát hiện và đề xuất những chính sách cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

        d) Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cân đối, bố trí các nguồn vốn từ ngân sách theo kế hoạch hàng năm để các chính sách được tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

a) Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định này, đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng phạm vi, đối tượng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. 

b) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân theo quy định hiện hành. Đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Điều 19. Trách nhiệm của các ban HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn, Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện và xã thị trấn

1. Các ban HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn: Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách tại các đơn vị cơ sở, kịp thời kiến nghị UBND huyện, UBND xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn để kiểm tra, xử lý.
2. HĐND các xã, thị trấn, Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện và xã thị trấn: Thực hiện tốt việc phối hợp với UBND huyện, UBND các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền các nội dung chính sách đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tổ chức phối hợp thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách từ huyện đến cơ sở, hộ gia đình.
Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh được nhà nước hỗ trợ kinh phí 
Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành./.

                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                           Nguyễn Xuân Vinh
1

